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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công tác xây dựng, ban hành

và nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước

giai đoạn 2001-2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính

phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình đổi mới công tác xây dựng, ban hành và nâng cao

chất lượng văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 2. Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các đề án được phân công

trong Chương trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các Bộ trưởng,

Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Hội

đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHƯƠNG TRÌNH
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Đổi mới công tác xây dựng, ban hành và nâng cao chất lượng  văn bản quy

phạm pháp luật

(Ban hành kèm theo Quyết định số 909/QĐ-TTg ngày 14/08/2003

của Thủ tướng Chính phủ)

Phần I

TÍNH CẤP THIẾT CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Trên cơ sở tiếp tục đường lối đổi mới sâu sắc và toàn diện đất nước theo tinh thần

Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung một số điều

của Hiến pháp năm 1992, đặt cơ sở cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam

trong những năm tới, nhằm mục đích xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát huy

cao độ nội lực, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; thực hiện công nghiệp

hoá, hiện đại hoá đất nước. Đây chính là một trong những mục tiêu cơ bản, định

hướng cho việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật trong giai đoạn tới.

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 ban

hành kèm theo Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ

tướng Chính phủ đã đặt ra kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện việc cải cách

tổng thể nền hành chính nhà nước là: xây dựng và hoàn thiện các thể chế, trước hết

là thể chế kinh tế của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thể chế về

tổ chức và hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước. Trong đó, việc đổi mới quy

trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật là một nội dung then chốt.

Thời gian qua, công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các

cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương đã đáp ứng được một phần quan

trọng của công cuộc đổi mới đất nước; tạo ra một khuôn khổ pháp lý cơ bản để Nhà

nước quản lý xã hội bằng pháp luật; từng bước hình thành và phát triển hệ thống

quan điểm cơ bản về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tuy nhiên, pháp luật về thẩm quyền, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật

mới chỉ được hoàn thiện một bước. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm

1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm

pháp luật năm 2002 mới chỉ dừng lại ở việc xác định những nguyên tắc chung và chỉ



quy định về thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ

quan nhà nước ở trung ương và chưa qui định thủ tục xây dựng và ban hành văn

bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở địa phương. Đội ngũ chuyên gia

thực hiện nhiệm vụ soạn thảo, thẩm định, rà soát văn bản quy phạm pháp luật còn

thiếu; kinh nghiệm, trình độ còn hạn chế; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan soạn

thảo, cơ quan thẩm định còn chưa hợp lý. Mặt khác, các cơ quan nhà nước có thẩm

quyền thiếu sự đầu tư thích đáng về thời gian, công sức cũng như kinh phí cho công

tác tổ chức soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; chưa có cơ chế hữu hiệu thu hút

sự tham gia đông đảo của các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học và nhân dân vào

quá trình xây dựng văn bản pháp luật; tiến độ xây dựng và ban hành văn bản quy

phạm pháp luật ở các cấp, các ngành còn chậm, chất lượng văn bản chưa cao. Tình

trạng luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ

Quốc hội chờ nghị định; nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của

Thủ tướng Chính phủ chờ thông tư đã làm cho các qui phạm pháp luật trong các văn

bản pháp luật nói trên chậm đi vào cuộc sống. Không ít văn bản pháp luật của các

cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương chưa đảm bảo tính hợp pháp, tính

khả thi, gây rất nhiều khó khăn cho công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của

đời sống xã hội. Tình trạng dùng thông báo, công văn hành chính có chứa quy phạm

pháp luật để điều hành diễn ra còn khá phổ biến ở cả trung ương và địa phương,

thậm chí, có không ít trường hợp thông báo, công văn hành chính còn sửa đổi, bổ

sung cả văn bản quy phạm pháp luật.

Để khắc phục những yếu kém và bất cập nêu trên, nhằm đưa công tác xây dựng và

ban hành văn bản quy phạm pháp luật vào nề nếp, cần phải có một Chương trình đổi

mới toàn diện công tác xây dựng, ban hành và nâng cao chất lượng văn bản quy

phạm pháp luật.

Phần II

MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu của Chương trình đổi mới toàn diện công tác xây dựng, ban hành

và nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Chương



trình):

a) Mục tiêu tổng quát:

Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp

luật; đề cao trách nhiệm của từng cơ quan trong công tác xây dựng, ban hành văn

bản quy phạm pháp luật; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ nhằm

ban hành kịp thời, đầy đủ và ngày càng nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm

pháp luật.

b) Các mục tiêu cụ thể:

Tạo dựng hệ cơ sở pháp lý đầy đủ, có chất lượng và dễ thi hành về thẩm quyền và

thủ tục trong xây dựng, ban hành để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp

luật của các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương;

Xác lập có hiệu quả cơ chế về việc tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến đóng góp của

các cơ quan, tổ chức và nhân dân vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật do

các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

Tăng cường năng lực các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xây dựng,

ban hành để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao trình độ

chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức tham gia vào công tác xây

dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; cung cấp đầy đủ thông tin và điều kiện

vật chất cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng văn bản quy phạm

pháp luật trong điều kiện mới;

Tăng cường nội dung, biện pháp quản lý nhà nước đối với công tác xây dựng văn

bản quy phạm pháp luật; kiểm tra có hiệu quả việc ban hành văn bản quy phạm pháp

luật của các Bộ, ngành và chính quyền địa phương;

Từng bước hiện đại hoá và áp dụng công nghệ tin học vào quá trình xây dựng và

ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Nguyên tắc của Chương trình:

Chương trình đổi mới công tác xây dựng, ban hành và nâng cao chất lượng văn bản

quy phạm pháp luật được thực hiện theo những nguyên tắc sau:



a) Thể chế hoá kịp thời, đầy đủ và khả thi các chủ trương, chính sách, đường lối lãnh

đạo của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chủ động hội nhập kinh tế khu vực

và quốc tế;

b) Phù hợp với các yêu cầu của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; gắn liền với việc kiện toàn tổ chức,

đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Chính phủ, các Bộ, ngành

và chính quyền địa phương;

c) Đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng pháp luật trên cơ sở phát huy trí tuệ

của các nhà khoa học, các nhà quản lý, thu hút sự tham gia của nhân dân lao động

vào việc đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm

pháp luật;

d) Dựa trên kết quả nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, thể hiện tính kế thừa, liên tục và

tính phát triển trong hoạt động xây dựng, ban hành để nâng cao chất lượng văn bản

quy phạm pháp luật, phù hợp yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của nước ta

hiện nay - giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu "dân giàu,

nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh".

Phần III

NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Để thực hiện được Chương trình này, cần thiết phải xây dựng và chỉ đạo thực hiện

các đề án sau:

1. Đề án 1: Đổi mới quy trình lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy

phạm pháp luật dài hạn và hàng năm.

a) Mục tiêu:

Hình thành một quy trình dân chủ, khoa học, xác định rõ trách nhiệm của các cơ

quan trong việc lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật dài

hạn và hàng năm. Trong đó, các chương trình xây dựng luật của Quốc hội, pháp

lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chính phủ trình và chương trình xây dựng

văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải gắn kết hữu


